Tuân thủ SMS: Biến các quy định về lên xuống tàu thành cách làm an toàn
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Chỉ một bậc thang bị hỏng, một cầu thang mạn được cố định không đúng cách hoặc một thang hoa tiêu được hạ đặt sai quy cách cũng có thể biến một hoạt động chuyển người thông thường thành một tai nạn nghiêm trọng chỉ trong vài giây.
Các nhà khai thác tàu cần luôn ghi nhớ rằng việc lên xuống tàu an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết bị đáp ứng quy định, mà còn dựa vào một Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) được triển khai hiệu quả, công tác đào tạo thuyền viên phù hợp và một văn hóa an toàn vững mạnh trên tàu.
Hoạt động lên xuống tàu vẫn là một nội dung quan trọng trong quản lý an toàn hàng hải. Mặc dù các quy định quốc tế đã thiết lập những yêu cầu kỹ thuật và khai thác tối thiểu đối với các phương tiện tiếp cận tàu và hoạt động chuyển hoa tiêu, việc thực hiện hiệu quả các yêu cầu này cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hệ thống SMS của tàu cũng như khả năng áp dụng nhất quán các quy định đó trong thực tiễn của các nhà quản lý tàu và thuyền viên.
Trong bối cảnh ngành hàng hải đang hướng tới việc triển khai sớm các quy định sửa đổi của IMO về lên xuống tàu của hoa tiêu, các công ty vận tải biển ngày càng được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ quy định mà còn phải áp dụng cách tiếp cận an toàn chủ động hơn.
Ngày nay, việc tuân thủ không còn đơn thuần là duy trì các thiết bị được chứng nhận, mà còn đòi hỏi các quy trình chặt chẽ, giám sát hiệu quả, năng lực thuyền viên và văn hóa an toàn mạnh mẽ trên tàu.

Cập nhật quy trình và trách nhiệm trong SMS
Một trong những trách nhiệm chính của các nhà quản lý tàu là rà soát và cập nhật các quy trình SMS liên quan đến việc lên tàu, rời tàu và bố trí phương tiện chuyển hoa tiêu. Các quy trình hiện hành cần được đánh giá dựa trên những yêu cầu mới nhất của IMO, hướng dẫn của quốc gia tàu mang cờ và kinh nghiệm khai thác trong toàn đội tàu. SMS cần xác định rõ trách nhiệm của thuyền trưởng, sĩ quan boong và các thuyền viên tham gia vào việc lắp đặt, kiểm tra, giám sát và cố định các phương tiện lên xuống tàu.
Đặc biệt cần chú trọng bảo đảm các quy trình mang tính thực tiễn và phù hợp với hoạt động khai thác. Những hướng dẫn chung chung, không phản ánh đúng cấu trúc hoặc đặc điểm vận hành thực tế của tàu thường dẫn đến việc áp dụng không nhất quán trên tàu. Những hướng dẫn cụ thể cho từng loại tàu, được hỗ trợ bằng sơ đồ, danh mục kiểm tra (checklist), áp phích hướng dẫn và hình ảnh minh họa, có thể giúp nâng cao đáng kể sự hiểu biết của thuyền viên và giảm nguy cơ thực hành không an toàn.
Tăng cường đánh giá rủi ro trong khai thác
Các quy trình đánh giá rủi ro cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Hoạt động lên xuống tàu chịu tác động của nhiều yếu tố động, bao gồm:
· Điều kiện thời tiết; 
· Chuyển động của tàu; 
· Sự thay đổi của mực thủy triều; 
· Hoạt động xếp dỡ hàng hóa; 
· Điều kiện tầm nhìn; 
· Bố trí của cầu cảng. 
Các nhà quản lý tàu cần bảo đảm rằng việc đánh giá rủi ro trên tàu được sử dụng như một công cụ quản lý thực sự, thay vì chỉ là một thủ tục giấy tờ mang tính hình thức.
SMS nên yêu cầu thực hiện đánh giá rủi ro trước mỗi hoạt động chuyển người, nhất là khi phải áp dụng các phương án không tiêu chuẩn hoặc khi điều kiện môi trường trở nên bất lợi. Thuyền trưởng và sĩ quan cũng cần được trao quyền dừng hoạt động khi không thể bảo đảm lên xuống tàu an toàn.
Kiểm tra, bảo dưỡng và bảo đảm tình trạng sẵn sàng của thiết bị
Công tác kiểm tra và bảo dưỡng là một yếu tố thiết yếu khác để bảo đảm tuân thủ SMS. Các công ty cần xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ đối với:
· Cầu thang mạn (gangways); 
· Cầu thang ở khu thượng tầng (accommodation ladders); 
· Thang hoa tiêu; 
· Tời và hệ thống chiếu sáng; 
· Thiết bị cố định và chằng buộc; 
· Trụ lan can (stanchions); 
· Dây nắm (side ropes) và thanh chống xoắn (spreaders); 
· Các phụ kiện liên quan. 
Hồ sơ bảo dưỡng không chỉ cần thể hiện các cuộc kiểm tra định kỳ mà còn phải ghi nhận các hành động khắc phục, sửa chữa, thay thế và xác nhận việc xử lý các khiếm khuyết phát hiện được trong quá trình khai thác.
Việc triển khai sớm các qui định sửa đổi của IMO đồng nghĩa với việc các công ty có thể phải đánh giá thiết bị hiện có trước thời hạn bắt buộc. Vì vậy, các nhà quản lý tàu nên tiến hành phân tích các khoảng trống so với quy định mới để xác định ra những hạng mục cần nâng cấp, thay thế hoặc thiết kế lại nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn trong tương lai. Cách tiếp cận chủ động này đặc biệt quan trọng bởi các khiếm khuyết liên quan đến phương tiện lên xuống tàu và chuyển hoa tiêu đang ngày càng được chú ý trong các cuộc kiểm tra của Kiểm tra của PSC và các chương trình đánh giá tàu (vetting).
Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các ghi nhận khiếm khuyết, chậm trễ khai thác, gia tăng rủi ro vận hành và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.
Huấn luyện làm quen và quản lý năng lực thuyền viên
Công tác huấn luyện làm quen và quản lý năng lực của thuyền viên cũng đóng vai trò quan trọng trong khuôn khổ SMS hiệu quả. Hoạt động lên xuống tàu an toàn phụ thuộc rất lớn vào sự hiểu biết thực tế của thuyền viên về:
· Phương pháp hạ đặt đúng quy cách; 
· Các hạn chế của thiết bị; 
· Kỹ thuật kiểm tra; 
· Quy trình thông tin liên lạc; 
· Các biện pháp ứng phó khẩn cấp. 
Các nhà quản lý tàu cần bảo đảm chương trình đào tạo bao gồm cả nội dung lý thuyết và hướng dẫn thực hành trên tàu. Việc làm quen không nên chỉ giới hạn ở các sĩ quan mà cả thủy thủ được phân công làm việc trên boong cũng phải hiểu đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình chuẩn bị, giám sát và thu hồi các phương tiện lên xuống tàu.
Các cuộc họp ngắn trước khi đón hoa tiêu hoặc chuyển người cũng giúp nâng cao nhận thức an toàn. Đây là cơ hội để sĩ quan và thuyền viên thảo luận về điều kiện hiện tại, nhận diện mối nguy hiểm, xác nhận phương thức liên lạc và phân công trách nhiệm trước khi bắt đầu công việc.

Văn hóa báo cáo và quản lý sự cố
Một SMS hiệu quả cần thúc đẩy văn hóa báo cáo mạnh mẽ và quy trình quản lý sự cố chặt chẽ. Các sự cố suýt xảy ra liên quan đến cầu thang mạn, thang hoa tiêu, trượt ngã, mất thăng bằng, hạ đặt sai quy cách hoặc sai sót trong thông tin liên lạc cần được báo cáo, điều tra và phân tích để xác định ra nguyên nhân gốc rễ và ngăn ngừa tái diễn.
Các bài học kinh nghiệm từ báo cáo nội bộ, cảnh báo an toàn trong ngành và kết quả điều tra tai nạn cần được phổ biến trong toàn đội tàu và lồng ghép vào các cuộc họp an toàn, toolbox talk và chương trình huấn luyện.
Phối hợp tàu - bờ và quyền dừng công việc
Một yếu tố quan trọng khác của việc tuân thủ là sự phối hợp hiệu quả giữa người ở dưới tàu và trên bờ. Thuyền trưởng và sĩ quan cần duy trì liên lạc rõ ràng với hoa tiêu, đại diện cảng, đội tàu lai chuyển người và các cơ quan hữu quan trên bờ để bảo đảm việc chuyển người được lập kế hoạch và thực hiện an toàn. Đồng thời, quyền dừng công việc không an toàn (Stop Work Authority) cần được củng cố rõ ràng trong SMS thông qua việc xây dựng văn hóa phù hợp. Thuyền viên phải hiểu rằng áp lực thương mại, yêu cầu về tiến độ hoặc sự khẩn cấp trong khai thác không bao giờ được phép lấn át các yêu cầu về an toàn. Khi tồn tại điều kiện không an toàn, các biện pháp khắc phục phải được thực hiện trước khi tiếp tục hoạt động lên hoặc xuống tàu.
Kiểm soát tài liệu và cải tiến liên tục
Quản lý tài liệu là một lĩnh vực cần được đặc biệt quan tâm. Các checklist, biên bản kiểm tra, hồ sơ bảo dưỡng, bằng chứng về huấn luyện và báo cáo họp an toàn cần được lưu giữ một cách có hệ thống và có thể kiểm chứng. Việc quản lý hồ sơ tốt không chỉ chứng minh sự tuân thủ trong các cuộc đánh giá và kiểm tra mà còn hỗ trợ quá trình cải tiến liên tục các quy trình an toàn trên tàu.
Xây dựng văn hóa an toàn chủ động
Việc tuân thủ SMS hiệu quả đối với hoạt động lên xuống tàu cuối cùng phụ thuộc vào tính nhất quán, sự giám sát và văn hóa an toàn. Các quy định chỉ cung cấp khuôn khổ; chính hành động hằng ngày của các nhà quản lý tàu, của thuyền trưởng, sĩ quan và thuyền viên mới quyết định liệu những yêu cầu đó có được chuyển hóa thành thực tiễn khai thác an toàn hay không.
Khi ngành hàng hải tiến tới triển khai các quy định sửa đổi của IMO, các công ty vận tải biển có cơ hội tăng cường kiểm soát khai thác, nâng cao năng lực thuyền viên và giảm thiểu nguy cơ xảy ra các tai nạn có thể phòng tránh. Một hệ thống SMS được xây dựng và thực hiện chủ động, hiệu quả vẫn là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để bảo đảm các hoạt động lên xuống tàu được tiến hành an toàn, hiệu quả và hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế đang không ngừng phát triển.
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